
UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /TTr-SDT&TG Hòa Bình, ngày        tháng 4 năm 2025 
  

 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi  

chức năng quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Hòa Bình 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

 

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BDTTG ngày 28/3/2025 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Quyết 

định số 501/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Hòa Bình sau 

sắp xếp tổ chức bộ máy. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 

số 3087/VPUBND-NVK ngày 01/4/2025 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về việc rà soát, công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

Sở Dân tộc và Tôn giáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công 

bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở như 

sau: 

(Có dự thảo Quyết định và phụ lục kèm theo) 

Sở Dân tộc và Tôn giáo kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 
định./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Trưởng phòng Tôn giáo; 

- Lưu: VT, TG (TĐ). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đình Tứ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:            /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày        tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính  

lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Hoà Bình 
 

 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 

Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BDTTG ngày 28/3/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Dân tộc và Tôn giáo về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 

tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo; 

Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tại Tờ trình số          

/TTr-SDT&TG ngày  …./4/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố bổ sung 04 thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tín 

ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo 

tỉnh Hoà Bình. 

(DỰ THẢO) 
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(Có Danh mục kèm theo) 

Phụ lục danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được 

công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ: https://vpubnd.hoabinh.gov.vn), 

Trang thông tin điện tử của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Hòa Bình (đia chỉ: 

http://sodantocvatongiao.hoabinh.gov.vn). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

1. Sở Dân tộc và Tôn giáo 

Đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC tại Quyết định này trên 
Trang Thông tin điện tử của đơn vị và niêm yết, công khai tại Trung tâm phục vụ 
Hành chính công tỉnh theo quy định. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ 

Đồng bộ đầy đủ, kịp thời dữ liệu TTHC tại Quyết định này từ Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về TTHC lên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC của tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định. 

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

Thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý thực 
hiện Quyết định này theo quy định; niêm yết, công khai TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Trang thông tin điện tử của địa 
phương và thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo quy định. 

4. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Cập nhật, điều chỉnh dữ liệu TTHC tại Quyết định này đảm bảo thống nhất 
với tên gọi, chức năng quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân 
dân tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định; đăng tải công khai 
Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh chậm nhất 03 ngày làm việc kể 
từ ngày ban hành Quyết định.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Dân 
tộc và Tôn giáo; Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó CVP/UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm TH & CB tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Lưu: VT, NVK (Ng.50b) 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Đức Hinh 

https://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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Phụ lục  
DANH MỤC BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH HOÀ BÌNH 

  (Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––  

Phần I. DANH MỤC BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên thủ tục hành chính 

 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

 

Căn cứ pháp lý 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

là người đang bị buộc tội hoặc 

người chưa được xóa án tích 

30 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP, ngày 29/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo  

2 

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà 

tu hành là người nước ngoài đến 

giảng đạo cho tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 

giáo ở một tỉnh 

30 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP, ngày 29/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo  
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STT Tên thủ tục hành chính 

 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

 

Căn cứ pháp lý 

3 

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ 

chức tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh theo quy định 

của hiến chương 

45 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP, ngày 29/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo  

4 

Thủ tục thông báo về người được 

bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm 

chức việc của tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh 

Không 

quy định 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP, ngày 29/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo  
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG 

 

1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, 

NHÀ TU HÀNH LÀ NGƯỜI ĐANG BỊ BUỘC TỘI HOẶC CHƯA ĐƯỢC 

XOÁ ÁN TÍCH 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thuyên chuyển 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích 

có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Dân tộc và Tôn giáo nơi dự kiến thuyên 

chuyển đến. 

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo xem xét hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua 

thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn 

thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết. 

- Bước 3: 

+ Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ 

trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo chấp 

thuận hoặc không chấp thuận đăng ký thuyên chuyển và gửi kết quả giải quyết về 

Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Dân tộc và Tôn giáo để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua 

thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật 

hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp nhận hồ sơ đăng ký, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 

hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công văn đến.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc 

tội hoặc chưa được xóa án tích. 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận đăng ký thuyên chuyển. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc 

tội hoặc chưa được xóa án tích (Mẫu B22, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy 

định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.  
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Mẫu B22 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

...(1)…, ngày……tháng……năm…… 

 

ĐĂNG KÝ 

Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích 
_____________ 

 

Kính gửi: ……….(2)………. 

 

Tên tổ chức (chữ in hoa):….………………......…………………….... ....  

Trụ sở: ….……………………………………..………………………..... 

 

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

với các nội dung sau: 

 

Người được thuyên chuyển:  

- Họ và tên:………………………………… …………… ........................  

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………. ......  

- Số CMTND/CCCD: …………………….. ..............................................  

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....………. .....  

Lý do thuyên chuyển:………….…………………………………….….... 

        …………………………………………………………….…………...…. 

Địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển: ……..………..…... 

        …………………………………………………………….…………..….. 

Địa bàn hoạt động tôn giáo sau khi được thuyên chuyển đến:………….... 

        …………………………………………………………….…..………….. 

Thời điểm dự kiến thuyên chuyển: …………….……………….………... 

 

 

 

          TM. TỔ CHỨC (3) 

        (Chữ ký, dấu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. 
(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuyên chuyển đến. 
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành. 
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2. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ MỜI CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH LÀ NGƯỜI 

NƯỚC NGOÀI ĐẾN GIẢNG ĐẠO CHO TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG 

NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở 

MỘT TỈNH 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh khi mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến 

giảng đạo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Dân tộc và Tôn giáo nơi dự kiến 

giảng đạo. 

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua 

thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn 

thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết. 

- Bước 3: 

+ Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ 

(nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo chấp 

thuận hoặc không chấp thuận về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài 

đến giảng đạo và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo để trả cho tổ chức. 

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua 

thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật 

hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 

hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công văn đến.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị (theo mẫu); 

+ Danh sách khách mời; dự kiến chương trình;  

+ Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là 

người nước ngoài; 

+ Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.  

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
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d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh mời chức sắc, nhà tu 

hành là người nước ngoài đến giảng đạo. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng 

đạo. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đề nghị về việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo (Mẫu B40, Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Trong quá trình giảng đạo, chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài phải tôn 

trọng quy định của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở Việt 

Nam và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy 

định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.  
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Mẫu B40 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

...(1)…, ngày……tháng……năm…… 

 

ĐỀ NGHỊ 

Về việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo 

___________ 

 

Kính gửi: …………………(2)……………… 

 

Tên tổ chức (chữ in hoa): ………………………(3)…………………........ 

Trụ sở:……………………………………………………………………. 

 

Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo 

với các nội dung sau: 

 

Họ và tên:.....................………………..Năm sinh..................................… 

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................. 

Quốc tịch:………………………Số hộ chiếu:……………………   ……. 

Thuộc tổ chức tôn giáo:………………………………………………… 

Trụ sở tại:………………………………………………………………… 

Mục đích mời: …………………………………………………………… 

Nội dung các hoạt động: ............................................................................. 

Thời gian tổ chức:...……………………………………………………… 

Địa điểm tổ chức:........................…………………………….................... 

Hình thức tổ chức: …………………............(4)........................................... 
 

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bản giới thiệu 

tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài; văn bản chứng 

minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời. 

 
                                                                                        TM. TỔ CHỨC  

                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
 

 

 (1) Địa danh nơi đặt trụ sở của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp mời chức sắc, nhà tu 

hành là người nước ngoài giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp mời chức sắc, nhà tu hành là người 

nước ngoài giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh. 
(3) Tên tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà tu hành. 
(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến. 
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3. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỰ GIẢI THỂ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN 

CHƯƠNG 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh tự giải thể theo 

quy định của hiến chương của tổ chức có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Dân 

tộc và Tôn giáo. 

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua 

thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn 

thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết. 

- Bước 3: 

+ Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ 

(nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo chấp 

thuận hoặc không chấp thuận về việc tự giải thể theo quy định của hiến chương của 

tổ chức tôn giáo và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh 

hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo để trả cho tổ 

chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua 

thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật 

hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 

hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công văn đến.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản đề nghị (theo mẫu); 

+ Bản kê khai tài sản, tài chính;  

+ Phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ 

(nếu có);  

+ Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
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d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản 

nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không 

có khiếu nại.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo theo quy định của hiến chương 

của tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc tự giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn 

giáo. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy 

định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu B16, Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ). 

- Quyết định về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo 

trực thuộc giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu A6, Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính 

phủ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh tự giải thể theo quy định của 

hiến chương có trách nhiệm đăng thông báo thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) 

cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên 05 (năm) số 

liên tiếp của báo in ra hàng ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên báo điện tử ở địa phương. 

- Thời điểm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận cho tổ chức tôn 

giáo tự giải thể là thời điểm tổ chức phải nộp lại bản chính quyết định công nhận tổ 

chức tôn giáo; giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc tổ chức đã nộp, hủy con 

dấu theo quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy 

định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.  
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Mẫu B16 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

...(1)…, ngày……tháng……năm…… 

 

ĐỀ NGHỊ 

Giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 

theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo 
_____________ 

 

 

Kính gửi: ……….(2)………. 

 

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):….… 

Trụ sở:……………………………………..……………………………... 

Người đại diện: 

Họ và tên:……………………………………………… ...........................  

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………. ........  

Số CMTND/CCCD: …………………….. ................................................  

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....………. .......  

Đề nghị chấp thuận cho giải thể tổ chức tôn giáo 

hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương 

của tổ chức tôn giáo với các nội dung sau: 

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị được giải thể:...... 

Trụ sở của tổ chức: …………………………..…………………………. .  

Người đại diện: 

- Họ và tên:………………………………… …………… ........................  

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………. ......  

- Số CMTND/CCCD: …………………….. ..............................................  

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....………. .....  

Cơ cấu tổ chức:............................................................................................ 

Lý do giải thể: ………………………………………………………...... ..  

Dự kiến thời điểm giải thể:……………………………………………….. 
 

Văn bản kèm theo gồm: Bản kê khai tài sản, tài chính; phương thức xử lý tài sản, tài 

chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc.  
 

 

 

TM. TỔ CHỨC (3) 

(Chữ ký, dấu) 
 

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị giải thể. 
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị giải 

thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. 
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị. 
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Mẫu A6 

………(1) ……… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ……/QĐ-……(2) ...(3)…, ngày….. tháng….. năm….. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 

giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo 

 

……………… (4) 

Căn cứ Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; 

Căn cứ …………………………………(5)........................................................ ; 

Theo đề nghị của ............................................................................................... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận cho ………………………….(6)...............................  

Trụ sở: .........................................................................................................  

Cơ cấu tổ chức: ...........................................................................................  

Địa bàn hoạt động tôn giáo: ........................................................................ 

Được giải thể theo hiến chương của tổ chức từ ngày….tháng….. năm ..... 

Điều 2. …...…...(6) có trách nhiệm thực hiện việc giải thể tổ chức theo hồ sơ 

đề nghị giải thể ngày... tháng... năm.... của tổ chức. 

Điều 3. Quyết định này được công bố công khai trên (7) ………...……… 

Điều 4. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc thi hành Quyết định)./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

-....................; 

- Lưu: VT,... 

………..(4)……….. 

(Chữ ký, dấu) 

 

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc chấp thuận giải thể tổ chức tôn giáo 

hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc chấp thuận 

giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. 
(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định. 
(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định. 
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định. 
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định. 
(6) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. 
(7) Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoặc báo điện tử ở trung ương hoặc địa 

phương nơi tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trụ sở. 
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4. THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ 

LÀM CHỨC VIỆC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 

HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, tổ chức 

được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có 

trách nhiệm gửi văn bản thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 

việc đến Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, trường 

hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hướng dẫn trực 

tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để 

bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.  

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo; qua dịch vụ bưu chính 

công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định 

của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 

Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày 

ghi trên dấu công văn đến.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh bổ nhiệm, bầu cử, suy 

cử chức việc. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo để thực hiện công tác 

tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu 

B20, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có trách 

nhiệm gửi văn bản thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc 

chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy 

định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.  
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Mẫu B20 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

...(1)…, ngày……tháng……năm…… 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc 
_____________ 

 
Kính gửi: ……….(2)………. 

 

 

Tên tổ chức (chữ in hoa): ……….…(3)…………………………………. 

Trụ sở:.………………………………………………………………….. 

 

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 

làm chức việc với các nội dung sau: 
 

TT 

Họ và tên 

người được bổ 

nhiệm, bầu cử, 

suy cử 

Tên gọi 

trong tôn 

giáo 

Năm 

sinh 

Nơi cư 

trú 

Phẩm 

vị 

Chức vụ 

được bổ 

nhiệm, bầu 

cử, suy cử 

Địa bàn 

phụ 

trách 

1        

2        

…        

n        

 

 

 

  TM. TỔ CHỨC (3) 

(Chữ ký, dấu) 
 

 

 

 

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy 

cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn về tín 

ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 

Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 của 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 3 

Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên và 

đóng dấu. 
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